
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  

Tên giáo viên: Hoàng Thị Mai Hương - Bùi Thị Lan  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/01 đến 

05/01 
Bùi Lan  

Tuần 2 

Từ 08/01 đến 

12/01 
Mai Hương  

Tuần 3 

Từ 15/01 đến 

19/01 
Bùi Lan  

Tuần 4 

Từ 22/01 đến 

26/01 
Mai Hương  

Tuần 5 

Từ 29/01 đến 

02/02 
Bùi Lan  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ:  

+ Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân 

+ Gợi ý trẻ tham gia các hoạt động ở các góc gắn với chủ đề 

- Trẻ thực hiện nghi lễ chào cờ thứ 2 đầu tuần. 

- Khởi động:Trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu kiễng gót, hạ gót, khom lưng, đi 

thường, chạy nhanh, chạy chậm theo nhạc. 

- Trọng động: Tập các động tác theo bài nhạc "Con cào cào" 

+ Hô hấp: Chú gà trống gọi.  

+ Tay: 2 tay đưa lên cao vỗ tay vào nhau 

+ Bụng: 2 tay đưa lên cao nghiêng người sang 2 bên 

+ Chân: ngồi xổm đứng lên liên tục 

+ Bật: Bật tiến phía trước 

+ Dân vũ: Baby shark 

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng phối hợp với tay.  
 

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước, cách sinh sống, thức ăn và nơi ở 

của các loài động vật sống dưới nước . 

- Trò chuyện về một số loài côn trùng có ích và một số loài côn trùng có hại, trò chuyện 

với trẻ về quá trình phát triển của loài bướm.... 

- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong gia đình , cho trẻ kể tên 1 số vật nuôi 

ở gia đình trẻ 

- Trò chuyện với trẻ về nơi ở, cách sinh sống, thức ăn và một số đặc điểm của các con 

vật sống trong rừng. Nhắc trẻ không lại gần các con vật sống trong rừng khi đi tham 

 



quan vườn bách thú. 

- Trò chuyện với trẻ về một số hoạt động của ngày tết Nguyên đán, các phong tục cổ 

truyền, các món ăn dân tộc đặc trung của ngày tết .  
 

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG LỊCH  
 

Văn học 

Truyện: Gà trống 

và vịt (MT52)  
 

Văn học 

Thơ: Mèo đi câu 

cá  
 

Văn học 

Truyện: Cáo, 

thỏ, gà trống  
 

Văn học 

Thơ: Tết đang 

vào nhà  
 

MT28, 

MT24, 

MT92, 

MT52, 

MT94, 

MT100, 

MT33 

T3 

Khám phá 

- Trò chuyện một 

số con vật sống 

dưới nước 

(MT24)  
 

Khám phá 

Vòng đời phát 

triển của bướm  
 

Khám phá 

Tìm hiểu một số 

con vật sống 

trong rừng  
 

Khám phá 

Tìm hiểu một số 

con nuôi trong 

gia đình  
 

Khám phá 

Trò chuyện về 

ngày Tết Nguyên 

Đán  
 

T4 

Làm quen với toán 

- Đếm đến 4 

nhận biết nhóm 

có 4 đối tượng. 

Nhận biết chữ số 

4.  
 

Làm quen với toán 

- Nhận biết, phân 

biệt hình tròn, 

hình vuông  
 

Làm quen với toán 

- Gộp 2 nhóm 

đối tượng có số 

lượng trong 

phạm vi 4, đếm 

và nói kết quả.  
 

Làm quen với toán 

- Tách nhóm 4 

đối tượng thành 

2 nhóm nhỏ 

(MT33)  
 

Làm quen với toán 

- Ôn số lượng 

trong phạm vi 4.  
 

T5 

Vận động 

-Đi ngang bước 

dồn trên ghế thể 

dục. 

-TCVĐ: Lộn cầu 

vồng  

Vận động 

Ném xa bằng 1 

tay 

TCVĐ: Ngươig 

vận chuyển  
 

Vận động 

Đi bước qua 

chướng ngại vật  

TCVĐ: Chi chi 

chành chành  
 

Vận động 

- Bò dích dăc 

qua 5 điểm. 

-TCVĐ:Nhảy lò 

cò  
 

Vận động 

Bật liên tục về 

phía trước 

TCVĐ : Bão đến  
 



 

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán vẩy cá 

(MT28)  
 

Âm nhạc 

VĐMH: Cá vàng 

bơi. 

TC: Ai nhanh 

nhất.  
 

Âm nhạc 

Hát: Con chuồn 

chuồn 

- NH: Con cào 

cào  
 

Hoạt động tạo 

hình 

- Vẽ côn trùng 

(MT92)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt gấp dán con 

gà (Mẫu) 

(MT94)  
 

Âm nhạc 

- VĐMH: Đố 

bạn. 

- NH: Chú voi 

con ở Bản Đôn.  
 

Âm nhạc 

VTTTTC : Gà 

trống, mèo con 

và cún con.  

Nghe: Gà gáy le 

té ( Dân ca Cao 

Khống)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô nét và tô màu 

con cá  

(Đề tài) 

(MT100)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

- Trang trí cành 

hoa đào ( Mẫu)  
 

Âm nhạc 

Hát: Sắp đến tết 

rồi 

NH: Ngày tết 

quê em  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1:  

*HĐCMĐ: 

- T2: Nghỉ Tết Dương lịch  

- T3: Quan sát con cua đồng 

- T4: Làm các con vật sống dưới nước bằng nguyên vật liệu mở 

- T5: Vẽ phấn sân trường. HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, 

tưới cây…) 

- T6: Giao lưu với các tổ vận động: Chuyền bóng qua đầu, qua chân 

*Trò chơi vận động: 

- Rồng rắn lên mây 

- Mèo và chim sẻ 

- Cáo và Thỏ  

MT82 



- Thả đỉa ba ba 

*Chơi tự do.  

Tuần 2:  

*HĐCMĐ: 

- T2: Quan sát con bướm 

- T3: Thí nghiệm: Tan - Không tan 

- T4: Quan sát con chuồn chuồn 

- T5: HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) 

- T6: Giao lưu với lớp B2: Nhẩy bao bố 

*Trò chơi vận động: 

- Mèo và chim sẻ 

- Chim bay, cò bay 

- Tín hiệu  

- Mèo đuổi chuột 

*Chơi tự chọn  

Tuần 3:  

*HĐCMĐ:  

- T2: Quan sát thời tiết 

- T3: Rèn trẻ kĩ năng lao động: Lau lá cây 

- T4: Quan sát tượng con hổ khu vui chơi. 

- T5: HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) 

- T6: Giao lưu với lớp B1: Bật liên tục qua 5 ô. 

*Trò chơi vận động: 

- Lộn cầu vồng  

- Chuyền bóng  

- Cáo và Thỏ 

- Ô tô và chim sẻ 

*Chơi tự chọn  

Tuần 4: 

*HĐCMĐ:  



- T2: Quan sát con chó 

- T3: Quan sát con chim. 

- T4: Đọc đồng dao về các con vật  
 

T5: - Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường. 

- Chăm sóc con vật và cây cối. Nhận xét hành vi Đúng-Sai qua tranh ảnh. Thực hành 

chăm sóc cây. (MT82)  
 

- T6: Giao lưu với lớp B4: Hai người ba chân 

*Trò chơi vận động: 

- Nhảy lò cò 

- Cáo và thỏ 

- Trời nắng trời mưa 

- Thỏ đổi chuồng 

*Chơi tự chọn  

Tuần 5:  

*HĐCMĐ:  

- T2: Quan sát thời tiết 

- T3: Thí nghiệm sữa ma thuật 

- T4: Quan sát hoa vườn trường 

- T5: HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) 

- T6: Giao lưu với lớp B5: Ném còn. 

*Trò chơi vận động: 

- Cáo và thỏ 

- Thả đỉa ba ba 

- Nhảy lò cò  

- Lộn cầu vồng 

*Chơi tự chọn  
 



Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm:  

Tuần 1: Làm đồ chơi về các loại động vật sống dưới nước bằng đĩa giấy ăn 1 lần. 

Tuần 2: Xây vườn bách thú 

Tuần 3: Làm hang cho thỏ con 

Tuần 4: Làm album các loài động vật. 

Tuần 5: Làm đồ trang trí Tết 

* Góc xây dựng: Xây dựng vườn thú, xây chuồng trại chăn nuôi; Xây ao thả cá, lắp ráp, 

ghép hình con vật dưới nước..Lắp ráp mô hình.  

* Góc phân vai: Thể hiện vai chơi trong trò chơi đóng vai theo chủ đề gia đình, phòng 

khám bệnh, xây dựng công viên... 

- Góc bác sĩ: Phòng khám bệnh thú y ( chữa bệnh cho các loại vật). 

- Góc bán hàng: Cửa hàng bán các loại các loại: Bán nước giải khát, bán quần áo cho 

thú cưng, đồ dùng, một số món ăn cho vật nuôi...  
 

- Góc gia đình: Gia đình nấu ăn  
 

- Nói được tên 1 số món ăn hàng ngày (Rau luộc, thịt kho, cá rán, canh, cơm). 

- Phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm. (MT10)  
 

* Góc nghệ thuật: 

- Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa, vận động những bài hát 

trong tháng. Hát các bài hát về cây, con vật... 

- Góc tạo hình: Vẽ, xé, dán, nặn, ghép hình.... cây cối, con vật.. Xé dán đàn cá, nặn con 

gà, vẽ và làm ablum côn trùng, tạo hình con vật từ lá cây.  

CB: Giấy màu, giấy A4, hồ dán, đất nặn, bảng nặn, khăn lau, băng dính, màu sáp... 

* Góc học tập: 

- Phân loại tranh, lô tô động vật theo dấu hiệu chung. Nói tên và đặc điểm của của các 

loài động vật.  

- Chơi với các con số... đọc và đếm từ 0 ->5: Đếm xuôi, đếm ngược. Nhận biết các số từ 

1-3 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự. So sánh chiều rộng 2 đối tượng. 

MT10, 

MT63 



Dạy trẻ NB chữ số 4, SL và số thứ tự trong phạm vi 4. Tách 4 đối tượng ra làm 2 phần 

bằng các cách khác nhau.  

* Góc văn học: 

- Thơ: Nàng tiên ốc, con cá chép, gà mẹ đếm con. Truyện: Ai biết ăn dè, Khủng long 

câu cá,… Sưu tập hình ảnh làm sách về các động vật sống dưới nước. Xem tranh, sách 

đọc thơ truyện về côn trùng.Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: 

xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận  
 

- Đọc sách cùng trẻ: Nhằm giúp trẻ biết cách sử dụng sách, nguyên tắc đọc và hướng 

dẫn trẻ giữ gìn, bảo vệ sách. 

- Chọn sách truyện trong góc để xem. (MT63)  
 

* Góc kĩ năng thực hành cuộc sống:  

- Trẻ tết tóc, sâu dây giầy, gấp quần áo… 

* Góc phát triển vận động:  

- Trẻ chơi các trò chơi dân gian lộn cấu vồng, cắp cua bỏ giỏi, lắc bi, thả đỉa ba ba…bật 

ô, ném bóng, đi theo đường ngoằn nghèo.  
 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Bước đầu biết cách đơn giản để chọn thức ăn sạch sẽ, an toàn: Thức ăn cất, đậy cẩn 

thận, không ôi thiu, không ăn rau quả dập nát. Nhận biết ích lợi của ăn uống đủ lượng 

và đủ chất. Biết ăn nhiều thức ăn, ăn chín uống sôi, ăn ít đồ ngọt... để cơ thể khỏe mạnh 

- Mời cô mời bạn khi ăn, nhắc trẻ giữ vệ sinh khi ăn: Ngồi ngay ngắn, ăn từ tốn, không 

đùa nghịch, nói chuyện, không làm đổ vãi thức ăn, ho hoặc hắt hơi phải biết che miệng  

- Dạy trẻ ăn xong cất bát, thìa đúng nơi quy định, tụ lau miệng, uống nước, xúc miệng 

nước muối sau ăn. Đi vệ sinh về chỗ quy định.  
 

- Thực hành rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng, tự thay quần áo ướt khi bẩn…. 

+ Bé tập làm vệ sinh cá nhân. (MT11)  
 

MT11 



Hoạt động chiều 

* Tuần 1 

- Thứ 2: Nghỉ Tết DL 

- Xem video về các con vật sống dưới nước.  
 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp  

- T6 : VĐMH: Cá vàng bơi - TC: Ai nhanh nhất. 

Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

* Tuần 2 

- Xem video về các loài côn trùng. 

- Làm bài tập toán 

+ Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc tự chọn: Chơi với đồ chơi theo ý thích, xếp 

hình, tô, vẽ, cắt dán làm đồ chơi 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Thứ 6: Vẽ côn trùng (Đề tài)Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé ngoan  

*Tuần 3 

- Dạy trẻ vẽ con voi. 

- Kể truyện: "Tình bạn giữa hổ và mèo".  

+ Cho trẻ xem video thế giới động vật trong rừng. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Thứ 6: -VĐ: Đố bạn - NH: Chú voi con ở bản Đôn Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé 

ngoan cuối tuần.  

*Tuần 4 

- LQ thơ: Mèo đi câu cá 

+ Rèn trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đánh răng và tự biết thay quần áo khi 

bẩn 

- Cho trẻ xem video các loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

-Thứ 6: -Tô nét và tô màu con cá. Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé ngoan  

* Tuần 5: 

- In bàn tay tạo hình con vật. 

MT83 



- Trò chuyện về một số phong tục ngày Tết của Việt Nam, hướng dẫn trẻ làm cành đào 

đón Tết 

- Xem video: Truyền thuyết về Ông Công – Ông Táo 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Thứ 6: - Hát: Sắp đến Tết rồi - Nghe hát: Ngày Tết quê em. Biểu diễn văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan  
 

- Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định ; Phân loại rác trước khi vứt vào thùng (MT83)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Động vật sống 

dưới nước  
Côn trùng  

Động vật sống 

trong rừng  

Bảo vệ các loài 

động vật  
Phong tục ngày 

Tết  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

* Lần 1: Ngày 22/12/2023 

- Đã duyệt kế hoạch giáo dục tháng 01/2024. 

- Giáo viên lựa chọn đề tài và mục tiêu phù hợp với độ tuổi và chủ đề sự kiện trong tháng. 
 

   

Giáo viên Khối trưởng Ban giám hiệu 

 


